
Phụ lục 1.4. 1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học                                                                        

và số lượng tiết học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2025-2026  

Khối lớp 1 

TUẦN 
       THỨ 

BUỔI 
HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY 

Điều chỉnh KH tuần 

Tuần 1 

(8/9-13/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 2    

(15/9-20/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 3    

(22/9-27/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 4    

(29/9-4/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 5    

(6/10-

11/10) 

SÁNG Nghỉ Tết 

Trung Thu 

Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Nghỉ Tết Trung thu ngày thứ 2 giảm 7 

tiết (chuyển 2 tiết TV, 1 tiết Toán sang 

tuần 6; giảm 4 tiết tăng cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 6     

(13/10-

18/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 20/10 vào 

chiều thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 20/10 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  



Tuần 7  

(20/10-

25/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 8  

(27/10-1/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 9    

(3/11-8/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 10    

(10/11-

15/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 20/11 vào 

chiều thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 20/11 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 11    

(17/11-

22/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 12    

(24/11-

29/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 13    

(1/12-6/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 14    

(8/12-

13/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 15    

(15/12-

20/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 22/12 vào 

chiều thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu     

CĐ 22/12 
 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 16    

(22/12-

27/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 17    

(29/12-3/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Nghỉ tết 

dương 

lịch 

Lên lớp  Nghỉ Tết DL giảm 7 tiết (chuyển 2 tiết 

TV, 1 tiết Toán sang tuần 18+ ; Giảm 4 

tiết củng cố tăng cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 18    

(5/01-

10/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   KTĐK cuối HK1 giảm 7 tiết (chuyển 2 

tiết TV, 1 tiết Toán sang tuần 18+ ; Giảm 

4 tiết củng cố tăng cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp KTĐK cuối HKI  

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 18*     

(12/01-

17/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
NGÀY HỘI   

STEM 
 

 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 31 tiết/ tuần  
 

Tuần 19    

(19/01-

24/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 20       

(26/01-

31/01) 

Sáng Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Chiều Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 21    

(02/02-

07/02) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 22   

(09/02-

14/02) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần       

(16/02-

21/02) 

SÁNG 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

 

CHIỀU 
 

Tuần 23    

(23/02-28/2) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 24    

(02/3-07/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 08/3 vào chiều 

thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 8/3 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 25    

(09/3-14/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 26    

(16/3-21/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 27    

(23/3-28/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 28    

(30/3-04/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Giảm 1 tiết Toán, tăng 1 tiết GDTC cho 

tuần 32 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 29    

(06/4-11/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết TV cho tuần 32, giảm 1 tiết 

tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 30    

(13/4-18/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 4 tiết TV cho tuần 32 giảm 4 tiết 

tăng cường. 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 31    

(20/4-25/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy thêm 3 tiết (giao lưu chủ đề ngày 

30/4 vào chiều thứ 6) là 35 tiết 

Điều chỉnh: Tăng 3 tiết TV, 1 tiết đạo đức 

bù cho tuần 32 

Giảm các tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 30/4 
 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 32    

(27/4-2/5) 

SÁNG Nghỉ bù Giỗ 

Tổ Hùng 

Vương 

Lên lớp Lên lớp Nghỉ 

30/4 
Nghỉ 01/5  

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 

Dạy 14 tiết:  
CHIỀU Lên lớp Lên lớp 

Tồng số tiết/ tuần 14 tiết/ tuần  

Tuần 33    

(04/5-9/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Tăng 2 tiết TV cho tuần 34; 1 tiết TNXH, 

1 tiết MT cho tuần 32 

Giảm các tiết củng cố tăng cường 

 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 34    

(11/5-16/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   KTĐK dạy tổng 25 tiết 

Điều chỉnh: giảm 4 tiết TV 

Tăng 1 tiêt TNXH cho tuần 32 

Giảm các tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp KTĐK cuối năm học SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 35    

(18/5-23/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 2 tiết TV bù cho tuần 34, 1 tiết 

Toán( bù cho tuần 28) 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

 

TT NỘI DUNG 
SỐ LƯỢNG TIẾT HỌC 

GHI CHÚ 
HKI HKII 

1 Tiếng Việt  216 204   

2 Toán 54 51   

3 Đạo đức  18 17   

4 TNXH  36 34   

5 Âm nhạc  18 17   

6 Mĩ thuật  18 17   

7 GDTC   36 34   

8 HĐTN    54 51   

9 Tiếng Anh  36 34   

10 Đọc Thư viện  8 6   

11 HĐGD  21 12   

12 Luyện AN 18 16  

12 Ôn TV  42 20   

13 Ôn Toán  20 12   

  TỔNG SỐ TIẾT   595 525    

  TỔNG SỐ TIẾT CẢ NĂM HỌC  1120   



                  

Khối lớp 2 

TUẦN 
       THỨ 

BUỔI 
HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY 

Điều chỉnh KH tuần 

Tuần 1 

(8/9-13/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 2    

(15/9-20/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 3    

(22/9-27/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 4    

(29/9-4/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 2 tiết TV (bù cho tuần 5) 

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 5    

(6/10-

11/10) 

SÁNG Nghỉ Tết 

Trung Thu 

Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Nghỉ Tết Trung thu ngày thứ 2 giảm 7 

tiết (chuyển 2 tiết TV  tuần 4; 1 tiết Toán 

sang tuần 6; giảm 4 tiết tăng cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 6     

(13/10-

18/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 20/10 vào 

chiều thứ 6) 

Tăng 1 tiết Toán bù cho tuần 5, giảm 1 

tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 20/10 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 7  

(20/10-

25/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 8  

(27/10-1/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 9    

(3/11-8/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 10    

(10/11-

15/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 20/11 vào 

chiều thứ 6) 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

Giao lưu     

CĐ 20/11 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 11    

(17/11-

22/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 12    

(24/11-

29/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 13    

(1/12-6/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 14    

(8/12-

13/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 15    

(15/12-

20/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 22/12 vào 

chiều thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu     

CĐ 22/12 
 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 16    

(22/12-

27/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 2 tiết TV bù cho tuần 16 

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 17    

(29/12-3/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Nghỉ tết 

dương 

lịch 

Lên lớp  Nghỉ Tết DL giảm 7 tiết (chuyển 2 tiết 

TV dạy ở tuần 15, 1 tiết Toán sang tuần 

18+ ; Giảm 4 tiết củng cố tăng cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 18    

(5/01-

10/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   KTĐK cuối HK1 giảm 7 tiết (chuyển 2 

tiết TV, 1 tiết Toán sang tuần 18+ ; Giảm 

4 tiết củng cố tăng cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Ktđk cuối hki  

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 18*     

(12/01-

17/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
NGÀY HỘI   

STEM 
 

 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 31 tiết/ tuần   

Tuần 19    

(19/01-

24/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 20       

(26/01-

31/01) 

Sáng Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Chiều Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 21    

(02/02-

07/02) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 22   

(09/02-

14/02) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần       

(16/02-

21/02) 

SÁNG 
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

 

CHIỀU  

Tuần 23    

(23/02-28/2) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 24    

(02/3-07/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 08/3 vào chiều 

thứ 6) 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

Giao lưu 

CĐ 8/3 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 25    

(09/3-14/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 26    

(16/3-21/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 27    

(23/3-28/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 28    

(30/3-04/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Giảm 1 tiết Toán bù vào tuần 29, tăng 1 

tiết GDTC, TA  cho tuần 32 

Giảm 1 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 29    

(06/4-11/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết Toán  bù cho tuần 28, tăng 1 

tiết ĐĐ bù cho tuần 32 

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 30    

(13/4-18/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 2 tiết TV, 1 tiết MT cho tuần 32 

giảm 3 tiết tăng cường CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 31    

(20/4-25/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy thêm 3 tiết (giao lưu chủ đề ngày 

30/4 vào chiều thứ 6) là 35 tiết 

Điều chỉnh: Tăng 2 tiết TV, 1 tiết TNXH 

bù cho tuần 32, 1 tiết Toán cho tuần 33  

Giảm các tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 30/4 
 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 32    

(27/4-2/5) 

SÁNG Nghỉ bù 

Giỗ Tổ 

Hùng 

Vương 

Lên lớp Lên lớp 
Nghỉ 

30/4 
Nghỉ 01/5  

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 

Dạy 14 tiết:  

CHIỀU Lên lớp Lên lớp 

Tồng số tiết/ tuần 14 tiết/ tuần  

Tuần 33    

(04/5-9/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết TV , 1 tiết TNXH, 1 tiết AN 

cho tuần 32, giảm 1 tiết toán (dạy tuần 

31) 

Giảm 2 tiết củng cố tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 34    

(11/5-16/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   KTĐK dạy tổng 25 tiết 

Điều chỉnh: giảm 2 tiết TV, 1 tiết toán 

Giảm 4 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp KTĐK cuối năm học SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  



Tuần 35    

(18/5-23/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 2 tiết TV, 1 tiết Toán bù cho tuần 

34, 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

 

TT NỘI DUNG 
SỐ LƯỢNG TIẾT HỌC 

GHI CHÚ 
HKI HKII 

1 Tiếng Việt  180 170   

2 Toán 90 85   

3 Đạo đức  18 17   

4 TNXH  36 34   

5 Âm nhạc  18 17   

6 Mĩ thuật  18 17   

7 GDTC   36 34   

8 HĐTN    54 51   

9 Tiếng Anh  36 34   

10 Đọc Thư viện   8 6    

11 HĐGD   21 12    

12 Luyện AN 18 16  

12 Ôn TV   42 20    

13 Ôn Toán   20 12    

  TỔNG SỐ TIẾT   595 525    

  TỔNG SỐ TIẾT CẢ NĂM HỌC  1120   

 



Khối lớp 3 

TUẦN 
       THỨ 

BUỔI 
HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY 

Điều chỉnh KH tuần 

Tuần 1 

(8/9-13/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 2    

(15/9-20/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 3    

(22/9-27/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 4    

(29/9-4/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 5    

(6/10-

11/10) 

SÁNG Nghỉ Tết 

Trung Thu 

Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Nghỉ Tết Trung thu ngày thứ 2 giảm 7 

tiết (chuyển 2 tiết TV; 1 tiết Toán sang 

tuần 6; giảm 4 tiết tăng cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 6     

(13/10-

18/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tổ chức giao lưu chủ đề ngày 20/10 vào 

chiều thứ 6. 

Tăng 2 tiết TV, 1 tiết Toán bù cho tuần 5,  CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 20/10 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 7  

(20/10-

25/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 8  

(27/10-1/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 9    

(3/11-8/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 10    

(10/11-

15/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 20/11 vào 

chiều thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu     

CĐ 20/11 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 11    

(17/11-

22/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 12    

(24/11-

29/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 13    

(1/12-6/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 14    

(8/12-

13/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 15    

(15/12-

20/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 22/12 vào 

chiều thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu     

CĐ 22/12 
 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  



Tuần 16    

(22/12-

27/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 2 tiết TV bù cho tuần 17 

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 17    

(29/12-3/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Nghỉ tết 

dương 

lịch 

Lên lớp  Nghỉ Tết DL giảm 7 tiết (chuyển 2 tiết 

TV dạy ở tuần 16, 1 tiết Toán sang tuần 

18 ; Giảm 4 tiết củng cố tăng cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 18    

(5/01-

10/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   KTĐK cuối HK1 giảm 7 tiết (chuyển 2 

tiết TV, 2 tiết TNXH sang tuần 18+ ; 

Tăng 1 tiết Toán bù cho tuần 16; Giảm 4 

tiết củng cố tăng cường) 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Ktđk cuối hki  

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 18*     

(12/01-

17/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
NGÀY HỘI   

STEM 
 

 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 31 tiết/ tuần   

Tuần 19    

(19/01-

24/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 20       

(26/01-

31/01) 

Sáng Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Chiều Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 
32 tiết/ tuần 

 
 

Tuần 21    

(02/02-

07/02) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 
32 tiết/ tuần 

 
 



Tuần 22   

(09/02-

14/02) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần       

(16/02-

21/02) 

 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

 

 

Tuần 23    

(23/02-28/2) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 24    

(02/3-07/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 08/3 vào chiều 

thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 8/3 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 25    

(09/3-14/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 26    

(16/3-21/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 27    

(23/3-28/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 28    

(30/3-04/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 29    

(06/4-11/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết TA, 1 tiết GDTC, giảm 1 tiết 

TV, 1 tiết tăng cường CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 30    

(13/4-18/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết TV, 2 tiết toán, 1 tiết CN cho 

tuần 32 giảm 4 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 31    

(20/4-25/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy thêm 3 tiết (giao lưu chủ đề ngày 

30/4 vào chiều thứ 6) là 35 tiết 

Điều chỉnh: Tăng 2 tiết TV, 1 tiết Toán, 1 

tiết Đạo đức bù cho tuần 32  

Giảm các tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 30/4 
 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 32    

(27/4-2/5) 

SÁNG Nghỉ bù 

Giỗ Tổ 

Hùng 

Vương 

Lên lớp Lên lớp 
Nghỉ 

30/4 
Nghỉ 01/5  

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 

Dạy 14 tiết 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp 

Tồng số tiết/ tuần 14 tiết/ tuần  

Tuần 33    

(04/5-9/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết TNXH, 1 tiết AN, 1 tiết MT, 

1 tiết TA cho tuần 32  

Giảm 4 tiết củng cố tăng cường 

 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 34    

(11/5-16/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   KTĐK dạy tổng 25 tiết 

Điều chỉnh: giảm 2 tiết TV, 1 tiết Đạo 

đức 

Giảm 4 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp KTĐK cuối năm học SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 35    

(18/5-23/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 2 tiết TV, 1 tiết Đạo đức bù cho 

tuần 34, 1 TNXH bù cho tuần 32 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

 



TT NỘI DUNG 
SỐ LƯỢNG TIẾT HỌC 

GHI CHÚ 
HKI HKII 

1 Tiếng Việt  126 119   

2 Toán 90 85   

3 Đạo đức  18 17   

4 TNXH  36 34   

5 Âm nhạc  18 17   

6 Mĩ thuật  18 17   

7 GDTC   36 34   

8 HĐTN    18 17   

9 Tiếng Anh  18 17   

10 Đọc Thư viện  8 6   

11 HĐGD  21 11   

12 Ôn TV  40 21   

13 Ôn Toán  22 11   

  TỔNG SỐ TIẾT   595 525    

  TỔNG SỐ TIẾT CẢ NĂM HỌC  1120   

 
 

 

 

 

 

 

 



Khối lớp 4 

TUẦN 
       THỨ 

BUỔI 
HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY 

Điều chỉnh KH tuần 

Tuần 1 

(8/9-13/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 2    

(15/9-20/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 3    

(22/9-27/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết Toán, giảm 1 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 4    

(29/9-4/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết TV. giảm 1 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 5    

(6/10-

11/10) 

SÁNG Nghỉ Tết 

Trung Thu 

Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Nghỉ Tết Trung thu ngày thứ 2 giảm 7 

tiết (giảm 2 tiết TV; 1 tiết Toán, 1 tiết 

Đạo đức, 1 tiết KH; giảm 2 tiết tăng 

cường) 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 6     

(13/10-

18/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tổ chức giao lưu chủ đề ngày 20/10 vào 

chiều thứ 6. 

Tăng 1 tiết TV bù cho tuần 5,  CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 20/10 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 7  

(20/10-

25/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết Đạo đức, 1tiết  KH giảm 2 tiết 

tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 8  

(27/10-1/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 9    

(3/11-8/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 10    

(10/11-

15/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 20/11 vào 

chiều thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu     

CĐ 20/11 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 11    

(17/11-

22/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 12    

(24/11-

29/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 13    

(1/12-6/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 14    

(8/12-

13/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 15    

(15/12-

20/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 22/12 vào 

chiều thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu     

CĐ 22/12 
 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  



Tuần 16    

(22/12-

27/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết Toán, 1 tiết Đạo đức  

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 17    

(29/12-3/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Nghỉ tết 

dương 

lịch 

Lên lớp  Nghỉ Tết DL giảm 7 tiết (giảm 2 tiết TV, 

2 tiết Toán, 1 tiết Đạo đức; Giảm 2 tiết 

củng cố tăng cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 18    

(5/01-

10/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   KTĐK cuối HK1 giảm 7 tiết (giảm 2 tiết 

TV, 3 tiết toán ; 2 tiết củng cố tăng 

cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Ktđk cuối hki  

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 18*     

(12/01-

17/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
NGÀY HỘI   

STEM 
 

 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 31 tiết/ tuần   

Tuần 19    

(19/01-

24/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 20       

(26/01-

31/01) 

Sáng Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Chiều Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 21    

(02/02-

07/02) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 

32 tiết/ tuần 

 

 

 



Tuần 22   

(09/02-

14/02) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần       

(16/02-

21/02) 

SÁNG 
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

 

CHIỀU  

Tuần 23    

(23/02-28/2) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Tăng 1 tiết Toán, giảm 1 tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 24    

(02/3-07/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 08/3 vào chiều 

thứ 6) 

Tăng 1 tiết TV, 1tiết LS&ĐL 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

Giao lưu 

CĐ 8/3 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 25    

(09/3-14/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Tăng 1 tiết Toán, 1 tiết LS&ĐL 

Giảm 2 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 26    

(16/3-21/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Tăng 1 tiết TV, 1 tiết Toán 

Giảm 2 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 27    

(23/3-28/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết TV, 1 tiết Toán 

Giảm 2 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 28    

(30/3-04/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết Đạo đức, 1 tiết TA 

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 29    

(06/4-11/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết KH, 1 tiếtTA 

Giảm 2 tiết tăng cường CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 30    

(13/4-18/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết GDTC, 1tiết CN 

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 31    

(20/4-25/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy thêm 3 tiết (giao lưu chủ đề ngày 

30/4 vào chiều thứ 6) là 35 tiết 

Điều chỉnh: Tăng tiết toán, 1 tiết KH CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 30/4 
 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 32    

(27/4-2/5) 

SÁNG Nghỉ bù 

Giỗ Tổ 

Hùng 

Vương 

Lên lớp Lên lớp 
Nghỉ 

30/4 
Nghỉ 01/5  

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 

Dạy 14 tiết:  

Giảm 2 TV, 4 Toán, 1 ĐĐ, 2 KH,  2 

LS&ĐL, 1AN, 1CN,1 GDTC,  2TA, 2 

tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp 

Tồng số tiết/ tuần 14 tiết/ tuần  

Tuần 33    

(04/5-9/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết Toán, 1 tiết AN 

Giảm 2 tiết tăng cường 

 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 34    

(11/5-16/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   KTĐK dạy tổng 25 tiết 

Điều chỉnh: giảm 3 tiết TV, 2 tiết Toán 

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp KTĐK cuối năm học SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 

25 tiết/ tuần 

 

 

 



Tuần 35    

(18/5-23/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 Toán, 1 TV 

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

 

TT NỘI DUNG 
SỐ LƯỢNG TIẾT HỌC 

GHI CHÚ 
HKI HKII 

1 Tiếng Việt  126 119   

2 Toán 90 85   

3 Đạo đức  18 17   

4 TNXH  36 34   

5 Âm nhạc  36 34   

6 Mĩ thuật  18 17   

7 GDTC   18 17   

8 HĐTN    36 34   

9 Tiếng Anh  18 17   

10 Đọc Thư viện  7 2   

11 HĐGD  18 9   

12 Ôn TV  17 3   

13 Ôn Toán  13 1   

  TỔNG SỐ TIẾT   595 525    

  TỔNG SỐ TIẾT CẢ NĂM HỌC  1120   

 

 



Khối lớp 5 

 

TUẦN 
       THỨ 

BUỔI 
HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY 

Điều chỉnh KH tuần 

Tuần 1 

(8/9-13/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 2    

(15/9-20/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 3    

(22/9-27/9) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết TV, giảm 1 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 4    

(29/9-4/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết TV, 1 tiết Toán  

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 5    

(6/10-

11/10) 

SÁNG Nghỉ Tết 

Trung Thu 

Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Nghỉ Tết Trung thu ngày thứ 2 giảm 7 

tiết (giảm 2 tiết TV; 1 tiết Toán, 1 tiết 

Đạo đức, 1 tiết KH; giảm 2 tiết tăng 

cường) 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 6     

(13/10-

18/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tổ chức giao lưu chủ đề ngày 20/10 vào 

chiều thứ 6. 

Tăng 1 tiết đạo đức, 1 tiết KH bù cho 

tuần 5,  

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 20/10 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 7  

(20/10-

25/10) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 8  

(27/10-1/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 9    

(3/11-8/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 10    

(10/11-

15/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 20/11 vào 

chiều thứ 6) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu     

CĐ 20/11 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 11    

(17/11-

22/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 12    

(24/11-

29/11) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 13    

(1/12-6/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 14    

(8/12-

13/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 15    

(15/12-

20/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 22/12 vào 

chiều thứ 6) 

Tăng 1 tiết Toán 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu     

CĐ 22/12 
 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  



Tuần 16    

(22/12-

27/12) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết TV, 1 tiết Khoa học  

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 17    

(29/12-3/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Nghỉ tết 

dương 

lịch 

Lên lớp  Nghỉ Tết DL giảm 7 tiết (giảm 3 tiết TV, 

1 tiết Toán, 1 tiết KH, Giảm 2 tiết củng 

cố tăng cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 18    

(5/01-

10/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   KTĐK cuối HK1 giảm 7 tiết (giảm 3 tiết 

TV, 2 tiết toán ; 2 tiết củng cố tăng 

cường) CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Ktđk cuối hki  

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 18*     

(12/01-

17/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
NGÀY HỘI   

STEM 
 

 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 31 tiết/ tuần   

Tuần 19    

(19/01-

24/01) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 20       

(26/01-

31/01) 

Sáng Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Chiều Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 21    

(02/02-

07/02) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 

32 tiết/ tuần 

 

 

 



Tuần 22   

(09/02-

14/02) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần       

(16/02-

21/02) 

SÁNG 
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

 

CHIỀU  

Tuần 23    

(23/02-28/2) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Tăng 1 tiết TV, giảm 1 tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 24    

(02/3-07/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Dạy tăng 3 tiết là 35 tiết (Tăng 3 tiết tổ 

chức giao lưu chủ đề ngày 08/3 vào chiều 

thứ 6) 

Tăng 1 tiết đạo đức, 1 tiết KH 

Giảm 2 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 8/3 
SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 25    

(09/3-14/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Tăng 2 tiết LS&ĐL 

Giảm 2 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 26    

(16/3-21/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
Tăng 2 tiết TV. 

Giảm 2 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 27    

(23/3-28/3) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 2 tiết TV. 

Giảm 2 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



Tuần 28    

(30/3-04/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng  1 tiết TV, 1  tiết Đạo đức 

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 29    

(06/4-11/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 2 tiết TV. 

Giảm 2 tiết tăng cường CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 30    

(13/4-18/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết LS&ĐL, 1 tiết TA 

Giảm 2 tiết tăng cường 
CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 31    

(20/4-25/4) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Dạy thêm 3 tiết (giao lưu chủ đề ngày 

30/4 vào chiều thứ 6) là 35 tiết 

Điều chỉnh: Tăng tiết CN, 1 tiết TA CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
Giao lưu 

CĐ 30/4 
 

Tồng số tiết/ tuần 35 tiết/ tuần  

Tuần 32    

(27/4-2/5) 

SÁNG Nghỉ bù 

Giỗ Tổ 

Hùng 

Vương 

Lên lớp Lên lớp 
Nghỉ 

30/4 
Nghỉ 01/5  

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 

Dạy 14 tiết:  

Giảm 5 tiết TV, 2 tiết Toán, 1 tiết Đạo 

đức, 2 KH, 2 LS&ĐL, 1 tiết GDTC, 1 tiết 

CN, 2 tiết TA, 2 tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp 

Tồng số tiết/ tuần 14 tiết/ tuần  

Tuần 33    

(04/5-9/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 tiết LS&ĐL, 1 tiết GDTC 

 CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp SHCM  

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  

Tuần 34    

(11/5-16/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   KTĐK dạy tổng 25 tiết 

Điều chỉnh: giảm 2 tiết TV, 1 tiết đạo 

đức, 2 tiết LS&ĐL 

Giảm 2 tiết tăng cường 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp KTĐK cuối năm học SHCM 

Tồng số tiết/ tuần 25 tiết/ tuần  

Tuần 35    

(18/5-23/5) 

SÁNG Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  Tăng 1 Toán, giảm 1 TV 

CHIỀU Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

Tồng số tiết/ tuần 32 tiết/ tuần  



 

TT NỘI DUNG 
SỐ LƯỢNG TIẾT HỌC 

GHI CHÚ 
HKI HKII 

1 Tiếng Việt  126 119   

2 Toán 90 85   

3 Đạo đức  18 17   

4 TNXH  36 34   

5 Âm nhạc  36 34   

6 Mĩ thuật  18 17   

7 GDTC   18 17   

8 HĐTN    36 34   

9 Tiếng Anh  18 17   

10 Đọc Thư viện  6 3   

11 HĐGD  22 8   

12 Ôn TV  16 2   

13 Ôn Toán  11 2   

  TỔNG SỐ TIẾT   595 525    

  TỔNG SỐ TIẾT CẢ NĂM HỌC  1120   
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